
 

Tôi 

 

Muốn 

 

Cần 

 

Ai 

 

Cái gì 

 

Ở đâu 
 

 

Khi nào 

 

Tại sao 

 

Không, 
Đừng 

’ 

Thêm nữa 
 

Tất cả 

 

Của tôi 

 

Chúng tôi, 
Hãy, Của 
chúng tôi 

 

Có thể 

 

Lấy 

 

Đặt 

 

Nhận 

 

Lắng nghe, 
Nghe 

 

Đầu tiên 
 

 

Sau đó, Tiếp 
theo 

 

     Hoàn 
thành, 

     Tất cả đã 
xong 

 

Một vài 

 

Bạn, Của 
bạn 

 

Họ, Của họ 

 

Đưa 

 

Chơi 

 

Cảm thấy 

 

Đến đây 

 

Kể, Nói 

 
 

Lên 

 

Trong 

 

Lớn 

 

Tốt 

 

Anh ấy, Của 
anh 
ấy

 

Họ, Của họ 
(số nhiều) 

 

Làm 

 

Tạo ra 

 

Đọc 
 

 

Viết, Vẽ 

 

Nhìn, Xem 

 

Xuống 

 

Ngoài 

 

Bé, Nhỏ 

 

    Tệ 

 

Cô ấy, Của 
cô ấy 

 

Nó, Cái kia, 
Cái này 

 

Thích, Yêu 

 

Nghĩ, Biết 

 

Uống 

 

Ăn 

 

Chọn, Lấy 

 

      Bật 
 

    Tắt 
 

Nhanh 

 

Chậm 

 

Bạn bè Cộng 
sự 

 

Người lớn 
Giáo viên 

 

Giúp đỡ 

 

Mở 

 

Đóng 
 

 

Sửa, Giải 
quyết 

 

Đợi 

 

Lặp lại 

 

Ở đây, Ở đó  

 

Im lặng 

 

Giống nhau 

 

Có 

 

 

Không 

 
 

Không chắc, 
Có lẽ 

 

Dừng lại 

 

Đi 

 

Rẽ 

 

Cách xa, 
Khoảng cách 

 

Nghỉ ngơi 
 

 

Vấn đề 
 
 

Sẵn sàng 

 

Khác nhau, 
Thay đổi 
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